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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ: II       NĂM HỌC: 2015-2016

        Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
        Học phần: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
        Lớp: 13CĐÔ1,2,3           Ngày thi:         /7/2016
         Thời gian thi : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a. Trình bày các ưu điểm, nhược điểm của xe ô tô chạy bằng nhiên liệu truyền thống (xăng, dầu Diesel).                                                                                                          
Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những ưu điểm sau:

· -  Hiệu suất sử dụng nhiên liệu tương đối cao;

· -  Độ ổn định và độ tin cậy làm việc cao;

· -  Động cơ xe có đường đặc tính công suất và mômen rất thích hợp với sử dụng thực tế, đáp ứng linh hoạt các chế độ hoạt động thường xuyên thay đổi của xe.

· -  Kích thước, khuôn khổ và trọng lượng tương đối nhỏ nên dễ dàng bố trí, lắp đặt trên xe, góp phần làm giảm trọng lượng bản thân của xe và như vậy sẽ làm tăng được tải trọng có ích của xe.

· -  Dễ sử dụng và đã được sử dụng trong một thời gian dài nên đã tạo ra “thói quen” cho người sử dụng.

· -  Nạp nhiên liệu nhanh và an toàn, lưu trữ và bảo quản đơn giản.

Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những ưu việt sau:

· -  Chi phí sử dụng thấp do:



+ Giá  thành động cơ thấp;



+ Giá nhiên liệu thấp;



+ Mạng lưới phân phối rộng khắp.

· -  Dễ bảo trì sửa chữa và có giá thành bảo trì sửa chữa thấp vì nó quá thông dụng.


Do những lợi điểm trên mà động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu lỏng truyền thống vẫn là nguồn động lực chính cho ôtô.

Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những nhược điểm sau:

· Quá trình cháy không hòan toàn, tạo ra các sản phẩm cháy: CO, CO2, HC, NOx, SOx, … gây ô nhiễm môi trường và mất cân bằng tự nhiên;

· Nhiên liệu sử dụng không tái tạo được;

· Nguồn nhiên liệu ngày càng cạn dần.

Là 3 lý do tìm kiếm nhiên liệu thay thế

          - Bị lệ thuộc hòan toàn vào nhiên liệu lỏng;  


          -  Ở mức độ quốc gia, đối với các quốc gia không sản xuất năng lượng, thì phương tiện vận chuyển hòan toàn phụ thuộc vào sự độc quyền nhiên liệu, bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu và sự đảm bảo lượng năng lượng dự trữ trên thị trường quốc tế;


-  Ở mức độ toàn cầu, trong khoảng thời gian dài sau này, nguồn nhiên liệu để chạy động cơ nhiệt sẽ bị hạn chế. Sự cạn kiệt không thể tránh của nguồn tài nguyên này do việc tìm kiếm và khai thác các mỏ dầu mới ngày càng khó khăn. 
	1,5 đ
1,0 đ

0,5 đ

          0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b.  Trình bày các giải pháp xử lý tổng thể ô nhiễm môi trường
Xử lý ô nhiễm với các động cơ đang được sử dụng 
·  Xử lý bên trong động cơ;
·  Xử lý bên ngoài động cơ.
Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng sạch  

·   Năng lượng điện;

·   Năng lượng mặt trời;

·   Các nhiên liệu sạch như:

+ Nhiên liệu khí hoá lỏng (LPG)

+ Nhiên liệu khí thiên nhiên (NGV)

·   Nhiên liệu có nguồn gốc sinh khối (BIOFUEL);

·   Pin nhiên liệu (FUEL CELL);
· Xử lý bên trong động cơ: 

-  Hòan thiện quá trình cháy trong xylanh để đốt sạch nhiên liệu. 


-  Hòan thiện kết cấu động cơ, có thể dẫn đến thay đổi công nghệ chế tạo ô tô, vốn đầu tư lớn.


-  Sử dụng các chất phụ gia chống ô nhiễm pha vào nhiên liệu để cải thiện quá trình cháy của nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường.

· Xử lý bên ngoài động cơ: 

Xử lý khí thải trên đượng ống xả bằng cách dùng các bộ lọc hoặc các bộ xúc tác

       Có thể hạn chế độ phát ô nhiễm ở mức độ nhất định.

Kết luận:


Việc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế để giải quyết vấn đề cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyền thống và ô nhiễm môi trường là rất cần thiết và có ý nghĩa sống còn đối với thế giới.
	1,0 đ

0,5 đ

            0,5 đ

	Câu 2

(2,5 điểm)
	a.  Trình bày yêu cầu đối với nhiên liệu động cơ đốt trong.                                                                                                                              
· Có năng lượng (nhiệt trị) lớn;
· Có các thông số vật lý phù hợp với động cơ sử dụng;
· Có độ ổn định cao, không bị biến chất trong thời gian dài;
· Không chứa lẫn nước, tạp chất cơ học;
· Khí thải gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi quy định;
· Có lượng dự trữ lớn, giá thành rẻ;
· Vấn đề sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối đơn giản, dễ dàng và an toàn.
	1,5 đ
1,0 đ
0,5 đ


	
	b.  Trình bày đặc điểm của động cơ xăng. 

                                 
· Tỷ số nén thấp;

· Số vòng quay cao;

· Hỗn hợp cháy hòa trộn trước, đồng nhất;

· Cháy cưỡng bức, tâm cháy xuất hiện tại bugi, cháy lan đều ra toàn bộ thể tích buồng cháy và kết thúc tại khu vực ngoài cùng của buồng cháy;

· Quá trình cháy diễn ra rất nhanh;

· Cháy bình thường (tốc độ lan truyền màng lửa là 20 (25 m/s), áp suất khí cháy trong xylanh tăng đều đặn, động cơ hoạt động ổn định và êm;

· Cháy kích nổ là cháy kèm theo tiếng gõ kim loại làm giảm công suất và gây hư hỏng động cơ (cần phải tránh).
	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

(2,5 điểm)
	a. Trình bày các yêu cầu đối với xăng ôtô.                                                      
· Đảm bảo động cơ dễ khởi động khi động cơ nguội và chạy êm trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết;

· Thành phần đồng nhất, bắt cháy nhanh, có nhiệt trị cao;

· Cung cấp đủ công suất thiết kế mà không bị gõ (kích nổ);

· Có suất tiêu hao nhiên liệu và chất lượng khí xả theo tiêu chuẩn quy định;

· Chất lượng xăng ít bị thay đổi khi lưu trữ  và vận chuyển;

· Không gây ăn mòn kim loại, không tạo cặn muội bám lên các chi tiết trong  buồng đốt;

· Không bị đông đặc khi nhiệt độ hạ thấp.
	1,0 đ
0,5 đ

0,5 đ

	
	b. Trình bày về tính chống kích nổ của xăng ô tô và phương pháp hạn chế kích nổ trong động cơ xăng. 
HIỆN TƯỢNG CHÁY KÍCH NỔ  

· Hiện tượng cháy kích nổ có thể xảy ra khi điều kiện cháy không phù hợp. Chính vì điều này mà tỷ số nén động cơ xăng không vượt quá 12 (( ( 12).

·  Trong quá trình cháy lan truyền, áp suất và nhiệt độ phần hòa khí ở phía trước màng lửa được tăng liên tục do bức xạ nhiệt và do chèn ép bởi kết quả nhả nhiệt của hòa khí đã cháy gây ra, làm gia tăng phản ứng phía trước màng lửa của hòa khí càng sâu. Số hòa khí này tự phát hoả khi màng lửa chưa lan tới sẽ tạo ra màng lửa mới có tốc độ cháy lan truyền lên tới 1.500 –2.500 m/s,  gây ra hiện tượng cộng hưởng áp suất làm tăng, giảm áp suất của khí cháy một cách đột ngột (160 kG/cm2) và tạo ra các sóng xung động, va đập vào vách xylanh, kết quả làm cho động cơ nổ rung giật mạnh. 

PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ KÍCH NỔ 
· Phía động cơ: 

· Giải nhiệt tốt (đảm bảo điều kiện  làm mát cho động cơ);

· Giảm tải động cơ (đóng nhỏ bướm ga) sẽ làm: 


( giảm lượng hỗn hợp khí nạp mới vào xy lanh

          ( giảm thời gian cháy của hỗn hợp.

·  Giảm góc đánh lửa sớm

               -  Thay đổi tỷ lệ nhiên liệu và không khí (đậm hoặc loãng hơn đều có xu hướng giảm kích nổ) 

· Phía nhiên liệu: 

- Dùng loại xăng có tính chống kích nổ cao: Xăng có nhiều thành phần cacbuahydro nhóm naphten (xyclo alkan), hydrocacbon thơm và parafin đồng vị vì chúng có kết cấu hoá học rất chặt, khó bị ôxy hoá, nên chúng có tính chống kích nổ cao. Các thành phần này có nhiều trong xăng tinh chế bằng phương pháp cracking xúc tác.

Để đánh giá tính chống kích nổ của xăng người ta dùng trị số octan, xác định bằng phương pháp thực nghiệm dựa trên sự so sánh đặc tính cháy của xăng này với một hỗn hợp nhiên liệu chuẩn gồm :

     -  Iso-otan là parafin đồng vị C8H18 (2.2.4-tri metyl pentan) 

      -  n-héptan là parafin chuẩn có liên kết “C” theo mạch thẳng : C7H16 

Với quy ước Iso-otane có RON = 100 và n-héptane có RON = 0

- Dùng phụ gia tăng tính chống kích nổ là tetrra etyn chì  (Pb+ (C2H5)4), gọi tắt là TEC

TEC là chất khử peroxyd nhằm giảm cường độ phản ứng ôxy hoá tại phần hỗn hợp nhiên liệu chưa cháy đến, kết quả hạn chế được hiện tượng kích nổ.

· Chì là chất rất độc đối với con người và môi trường sinh thái, nên từ năm 1977 nhiều nước đã dần chấm dứt dùng xăng có chì. 

· Việt Nam đã chấm dứt dùng loại xăng này từ  ngày 1/7/2001. Hàm lượng chì có trong xăng nhập vào VN hiện nay  < 0,013g/lít.                                         
	1,5 đ
0,5 đ

           1,0 đ

         0,5 đ
0,5 đ

	Câu 4
(2,5điểm)

	a. Trình bày hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) trên xe ô tô loại cơ bản.       
                   (EGR System : Exhaust gas Recirculation System )

· Khi nhiệt độ của quá trình cháy của động cơ lên đến 2.5000F thì khí Nitơ trong không khí sẽ kết hợp với Oxi để tạo nên những Oxyt Nitơ (NOX) khác nhau như NO, NO2, N2O, N2O5… Vì vậy, cách tốt nhât để giảm lượng NOX là làm giảm nhiệt độ trong động cơ.

· Để làm giảm nhiệt độ buồng đốt xuống, ta có thể thực hiện bằng cách dùng một hệ thống để đưa môt luồng khí thải nhất định trở lại buồng đốt, hệ thống này được gọi là hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR). Lượng khí thải này có các chức năng sau:

+ Khí thải có nhiệt dung riêng lớn hơn không khí cho nên nó sẽ làm giảm nhiệt độ buồng đốt nếu lượng nhiệt vẫn cao như cũ.

      + Làm cho hỗn hợp có hàm lượng O2 thấp vì lượng O2 có trong khí thải rất ít.

      + Làm bẩn hỗn hợp, vì vậy tốc độ cháy sẽ giảm.
         Tuy nhiên, lượng khí thải này phải được kiểm soát, điều chỉnh sao cho phù hợp. Vì nếu đưa vào buồng đốt một lượng khí thải quá lớn thì động cơ sẽ hoạt động không ổn định, làm ảnh hưởng đến công suất động cơ.
         Do ảnh hưởng của lý do trên, nên lượng khí xả được khống chế bởi van EGR, đồng thời lượng khí xả được đưa vào động cơ phụ thuộc vào hai thông số cơ bản:                             

· Tốc độ động cơ;

· Tải động cơ

Van EGR được chia làm hai loại cơ bản:

· Vacuum modulated

· Back pressure modulated   
	1,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	
	b. Trình bày về van EGR loại Vacuum modulated.                                         
Vẽ hình đơn giản:   0, 5 đ


· Đường dẫn ấp thấp được bố trí tại van tiết lưu khi nó đóng hay ở vị trí chạy cầm chừng.

· Khi động cơ hoạt động ở chế độ cầm chừng thì van EGR không làm việc do đường dẫn áp thất bị đóng lại.

· Khi động cơ hoạt động ở chế độ khác, tuỳ thuộc vào độ giảm áp hình thành trong đường ống nạp của động cơ mà có một giá trị áp thất nhất định, điều khiển van EGR quy định lượng khí thải đi vào động cơ.

· Ngoài ra trên đường dẫn áp thấp còn bố trí một van một chiều (van CTO: “Coolant temperative override”). Van này chỉ cho tín hiệu chân không di chuyển qua khi nhiệt độ động cơ đạt được mức quy định.
	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.

ĐỀ SỐ: 01
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